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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 7, ngày      tháng      năm 2018


KẾ HOẠCH
Về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;
Căn cứ Quyết định số 3515-QĐ/QU ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ Quận ủy ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

Ủy ban nhân dân Quận 7 xây dựng Kế hoạch về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

2. Yêu cầu
Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

Việc kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng, giảm thực hiện theo mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập (phụ lục II) và Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập (phụ lục III) ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP.

II. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập
Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ, chức danh sau:
1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận.
2. Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Trưởng ban chuyên trách HĐND quận.

3. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan chuyên môn thuộc quận và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 trở lên) trong các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được giao biên chế và có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước.
4. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng  và tương đương tại các đơn vị sự nghiệp công lập: Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm TDTT, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình.
5. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trường Bồi dưỡng Giáo dục; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX quận.
6. Thành viên Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên và người giữ chức danh quản lý tương đương từ Phó Trưởng phòng trở lên của công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận.

7. Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Ủy viên UBND phường (Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự); công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; công chức tài chính - kế toán, công chức tư pháp - hộ tịch phường. 
8. Thanh tra viên nhà nước.
9. Công chức, viên chức không giữ chức vụ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bố trí thường xuyên làm các công việc thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định tại khoản 9 điều 1 Thông tư 08/2013/TT-TTCP.
III. Nội dung thực hiện: Công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Lập danh sách Người có nghĩa vụ kê khai và phát mẫu Bản kê khai 
Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân quận danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.

Căn cứ mẫu bản kê khai tài sản (Đính kèm Kế hoạch), các đơn vị sao gửi đến người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của đơn vị để tiến hành kê khai theo quy định.

Ghi chú: Bản kê khai tài sản có thể viết tay hoặc nhập máy, tuy nhiên phải đảm bảo không chỉnh sửa (thêm, bớt nội dung kê khai) mẫu bản kê khai. Tất cả bản kê khai tài sản có chỉnh sửa nội dung kê khai đều không hợp lệ và bắt buộc phải kê khai lại đúng mẫu.

Bước 2: Kê khai tài sản, thu nhập
a. Người có nghĩa vụ kê khai: Thực hiện kê khai (theo mẫu) tất cả các thông tin tài sản, thu nhập tính đến thời điểm kê khai năm 2018. Đối với người đã kê khai tài sản thu nhập năm 2017 thì vẫn phải kê khai các thông tin cũ của năm 2017 và những thông tin tài sản, thu nhập mới phát sinh trong năm 2018, sau đó đối chiếu với bản kê khai năm 2017 để giải trình biến động (tăng, giảm) về tài sản, thu nhập (nếu có) so với hiện tại. Lưu ý: đối với tài sản tăng thêm bắt buộc phải giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.
* Thời gian thực hiện: Người có nghĩa vụ kê khai phải hoàn thành việc kê khai trước ngày 16/11/2018. Đơn vị tổng hợp gửi về phòng Nội vụ quận trước ngày 21/11/2018.
b. Kiểm tra nội dung Bản kê khai 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được Bản kê khai) phòng Nội vụ kiểm tra tính đầy đủ về nội dung phải kê khai. “Tính đầy đủ” là nội dung có thông tin phải khai tất cả, đầy đủ các mục cấu thành của một nội dung (kê khai theo phụ lục III của Thông tư 08/2013/TT-TTCP); Đối với các nội dung không có thông tin, người kê khai ghi “không” vào dòng thông tin đó, không bỏ trống hoặc sử dụng bất cứ ký hiệu khác.

- Trường hợp bản kê khai đã đầy đủ về nội dung thì phòng Nội vụ ký nhận vào bản kê khai và chuyển về đơn vị thực hiện các bước tiếp theo.
- Trường hợp bản kê khai chưa đầy đủ về nội dung thì phòng Nội vụ sẽ gửi trả lại đơn vị để chỉnh sửa, bổ sung nội dung kê khai theo quy định. Thời gian chỉnh sửa, bổ sung là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Người có nghĩa vụ kê khai phải hoàn thành việc chỉnh sửa, bổ sung nội dung bản kê khai trước ngày 07/12/2018. Căn cứ quy định tại điều 28 Nghị định 78/2013/NĐ-CP, về “xử lý vi phạm về thời gian trong minh bạch tài sản, thu nhập”, như sau: 
+ Đến ngày 31/12/2018, người có nghĩa vụ kê khai vẫn chưa hoàn chỉnh Bản kê khai theo quy định mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị kỷ luật hình thức khiển trách.
+ Đến ngày 21/01/2019, người có nghĩa vụ kê khai vẫn chưa hoàn chỉnh Bản kê khai theo quy định mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị kỷ luật hình thức cảnh cáo.
+ Đến ngày 15/02/2019, người có nghĩa vụ kê khai vẫn chưa hoàn chỉnh Bản kê khai theo quy định mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị kỷ luật với hình thức nặng hơn một bậc so với hình thức kỷ luật cảnh cáo.

c. Thực hiện việc sao, gửi bản kê khai
Sau khi phòng Nội vụ gửi trả bản kê khai đã được kiểm tra đầy đủ về nội dung phải kê khai theo quy định, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Tiến hành sao chụp bản kê khai.
- Gửi lại cho người có nghĩa vụ kê khai 01 bản phôtô.

- Lưu 01 bản để thực hiện việc công khai theo quy định. Sau khi công khai, đơn vị thực hiện lưu bản Kê khai này cùng hồ sơ của Người có nghĩa vụ kê khai.
- Nộp về Ủy ban nhân dân quận (thông qua phòng Nội vụ) theo số lượng như sau:

+ Đối với Bản kê khai của cán bộ công chức thuộc diện Thành ủy, quận ủy quản lý: nộp 04 bản (01 bản chính, 03 bản phôtô). 
+ Đối với bản kê khai của người thuộc diện Ủy ban nhân dân quận quản lý: nộp 02 bản (01 bản chính, 01 bản phôtô).
d. Tiếp nhận, kiểm tra, gửi, lưu Bản kê khai: Phòng Nội vụ có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:
- Tiếp nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập của các đơn vị. Thực hiện ký nhận vào Bản kê khai theo quy định.
- Gửi và lưu Bản kê khai như sau:
+ Đối với bản kê khai của cán bộ thuộc diện Thành ủy, Quận ủy quản lý: gửi bản chính đến Ban Tổ chức Quận ủy, 01 bản sao đến Ủy ban kiểm tra Quận ủy, 01 bản sao lưu vào hồ sơ cán bộ công chức, 01 bản sao lưu chuyên đề minh bạch tài sản, thu nhập.
+ Đối với bản kê khai của cán bộ thuộc diện UBND quận quản lý: lưu bản chính vào hồ sơ cán bộ công chức, 01 bản sao lưu chuyên đề minh bạch tài sản, thu nhập.
3. Bước 3: Trình tự, thủ tục Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập
a, Các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai Kế hoạch công khai bản Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của đơn vị chậm nhất đến ngày 17/12/2018. Việc xây dựng Kế hoạch công khai và thực hiện công khai Bản kê khai phải đảm bảo các nội dung sau:

- Lựa chọn hình thức công khai: Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức công khai Bản Kê khai (niêm yết hoặc công bố tại cuộc họp) sao cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện, quy mô của đơn vị.
- Thời điểm công khai: thực hiện trước ngày 15/01/2019.
- Xác định các nhiệm vụ phải thực hiện: 

+ Nếu công khai bằng hình thức niêm yết cần phải xác định vị trí niêm yết, danh sách người kê khai phải niêm yết ở từng vị trí, phương án bảo vệ, tổ chức thu nhận thông tin phản hồi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc niêm yết.

+ Nếu công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp cần phải xác định danh sách người kê khai tương ứng với phạm vi công khai; thời gian, địa điểm cuộc họp, người chủ trì, thành phần cuộc họp, tổ chức tiếp nhận phản ánh, trình tự tiến hành cuộc họp;

+Thời gian triển khai việc công khai;

+ Phân công thực hiện;

+ Biện pháp đảm bảo thực hiện. 

b, Phổ biến kế hoạch công khai được phê duyệt, kèm theo danh sách người có nghĩa vụ kê khai tại cuộc họp đơn vị.


c, Các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch công khai, lập báo cáo việc thực hiện công khai trong đơn vị gửi về UBND quận (thông qua Thanh tra quận và phòng Nội vụ). 

d. Yêu cầu của việc công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp (quy định tại Điều 10 của Thông tư 08/2013/TT-TTCP):


- Cuộc họp công khai Bản kê khai phải đảm bảo đủ số lượng người dự cuộc họp tối thiểu 70% số người thuộc phạm vi phải triệu tập;


- Phân công một người đọc các Bản kê khai và ghi biên bản cuộc họp với sự tham gia của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ quan, đơn vị; biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội dung Bản kê khai (nếu có);


- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện công khai tại cuộc họp; trường hợp phát hiện đơn vị nào tổ chức cuộc họp không đáp ứng yêu cầu thì UBND quận sẽ yêu cầu họp lại và kiểm điểm trách nhiệm thủ trưởng đơn vị.

đ. Yêu cầu của việc công khai bằng hình thức niêm yết (quy định tại Điều 9 của Thông tư 08/2013/TT-TTCP):
- Niêm yết Bản kê khai được áp dụng trong điều kiện cơ quan, tổ chức, đơn vị có địa điểm niêm yết đảm bảo an toàn, không làm mất, rách, nát và đủ điều kiện để mọi người trong cơ quan, đơn vị có thể xem các Bản kê khai; thời gian niêm yết tối thiểu là 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết. 

- Địa điểm niêm yết:

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy mô nhỏ, trụ sở làm việc tập trung thì niêm yết tại trụ sở làm việc;

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì niêm yết tại nơi làm việc của từng đơn vị trực thuộc;

+ Tại mỗi địa điểm niêm yết phải có bản danh sách những Người có nghĩa vụ kê khai và Bản kê khai tương ứng. 

- Việc niêm yết Bản kê khai phải lập thành biên bản để ghi nhận địa điểm niêm yết, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết và các phản ánh liên quan đến nội dung Bản kê khai (nếu có); việc lập biên bản phải có sự tham gia của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị. 


e. Phạm vi công khai:
- Đối với các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận; Phó Trưởng ban chuyên trách HĐND quận và các đồng chí Quận ủy viên (thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập) công khai bản kê khai trong cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đồng thời công khai trong cơ quan, đơn vị hiện đang công tác.
- Đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức của các phòng, ban thuộc diện phải kê khai tài sản: Công khai trước toàn thể công chức, viên chức phòng, ban, đơn vị công tác.

- Đối với 10 phường: Các chức danh thuộc diện phải kê khai tài sản sẽ công khai bản kê khai tài sản trong cuộc họp Hội nghị cán bộ công chức phường.

- Đối với các đơn vị: Bệnh viện, Trung tâm Y tế Dự phòng, Công ty TNHH MTV DVCI quận: Các chức danh thuộc diện phải kê khai tài sản sẽ công khai bản kê khai tài sản tại tổ, đội, nhóm, khoa, phòng trực thuộc đơn vị. Lãnh đạo đơn vị gồm các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên công khai trước cuộc họp các lãnh đạo của khoa, phòng, tổ, đội nhóm của đơn vị.

4. Bước 4: Báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập
Các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ báo cáo kết quả công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 về Ủy ban nhân dân quận trước ngày 25/01/2019.

IV. Tiến độ tổ chức, thực hiện
Bước 1: Thực hiện trước ngày 05/11/2018.

Bước 2: Thực hiện từ ngày 06/11/2018 đến ngày 07/12/2018.
Bước 3: Thực hiện từ ngày 08/12/2018 đến ngày 15/01/2019.
Bước 4: Thực hiện từ ngày 16/01/2019 đến ngày 25/01/2019.
V. Phân công, tổ chức thực hiện
1. Thanh tra quận

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập của các cơ quan đơn vị thuộc quận. 
- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận Báo cáo tổng hợp kết quả công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 về Thanh tra Thành phố theo quy định.
2. Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, công ty TNHH MTV DVCI và Ủy ban nhân dân 10 phường
a,  Đối với tập thể có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quán triệt triển khai các nội dung có liên quan đến công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo các quy định, hướng dẫn thực hiện của Trung Ương, Thành phố, Quận đến cán bộ, công chức, viên chức đơn vị theo quy định.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của người có nghĩa vụ kê khai tài sản trong cơ quan, đơn vị theo quy định.
- Tổng hợp hồ sơ báo cáo kết quả công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của cơ quan, đơn vị về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Thanh tra quận và phòng Nội vụ quận) trước ngày 25/01/2019, bao gồm:
+ Báo cáo theo các nội dung quy định tại Phụ lục IV - Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP. 
+ Kế hoạch công khai bản kê khai của đơn vị.
+ Biên bản họp đơn vị phổ biến Kế hoạch công khai bản kê khai.

+ Biên bản họp công khai bản kê khai, Danh sách dự họp công khai (đối với trường hợp công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp).
+ Biên bản việc niêm yết Bản kê khai ghi nhận địa điểm niêm yết, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết và các phản ánh liên quan đến nội dung Bản kê khai (nếu có); việc lập biên bản phải có sự tham gia của đại diện Ban chấp hành công đoàn đơn vị (đối với trường hợp công khai bằng hình thức niêm yết)

b, Đối với cá nhân có nghĩa vụ kê khai: Thực hiện việc kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng hướng dẫn và thời gian quy định. 

3. Phòng Nội vụ quận
- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận lập danh sách Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018. Mở sổ theo dõi việc giao, nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập.
- Phối hợp với Thanh tra quận trong công tác tổ chức thực hiện Kế hoạch về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.
- Tổng hợp và báo cáo Thanh tra quận kết quả thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập các đơn vị tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước theo quy định tại khoản 3 điều 32 Nghị định 78/2013.

- Lưu hồ sơ minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.

- Tham mưu UBND quận xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kê khai chậm trễ theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 7. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Thủ trưởng các đơn vị, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Thanh tra quận, phòng Nội vụ quận) để phối hợp giải quyết./.

(Kế hoạch đính kèm: Mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018; Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo Phụ lục III của Thông tư 08/2013/TT-TTCP; Danh sách người có nghĩa vụ Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, mẫu báo cáo, mẫu biên bản họp công khai.)
	Nơi nhận:

- Thanh tra Thành phố;

- Sở Nội vụ Thành phố;

- TT QU;
- TT HĐND - TT UBND quận;
- Ban Tổ chức Quận ủy;

- Uỷ ban Kiểm tra QU;

- Cơ quan chuyên môn thuộc quận;

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc quận;

- Đảng ủy, HĐND & UBND 10 phường;
- Các trường học trực thuộc quận; Trung tâm GDNN - GDTX quận;
- Công ty TNHH MTV DVCI quận;

- Hội Chữ thập đỏ quận;

- Thanh tra quận (3b);

- Phòng Nội vụ quận (3b);

- Lưu: VT, (HQ).
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